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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  :  n  N u  n  u n     . 

  c    m p  n:             Ông Trươn  Văn Lộ ; 

         Ông Trần Văn Luôn . 

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị T      n  – T ư    T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  Dươn . 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n t  : 
Bà Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên. 

Trong các n à  31 tháng 5 và 06 tháng 6 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n 

  n tỉn  Bìn  Dươn ,   t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   lý 

số 48/2018/TLPT-HS ngày 20 tháng 4 năm 2018 đối với  á  bị  áo N u  n Tiến 

Q, Cam Thanh T, Lê Hùng B  o  ó   án   áo  ủ   á  bị  áo đối với Bản án  ìn  

s  sơ t  m số 57/2018/HS-ST ngày 06 tháng 3 năm 2018  ủ  T   án n  n   n 

t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và t n các bị c o có kháng cáo: 

1. Nguyễn Tiến Q, sin  năm 1989; tại tỉn  Bìn  Dươn ; nơi  ư tr : Số 9, 
khu 5, p ườn   , t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ; trìn  độ  ọ  vấn: 11/12; n  ề 

n  iệp: K ôn ;   n tộ : Kin ;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt 

Nam; con ông N u  n Văn  , sin  năm 1968 và bà Bùi T ị  1, sin  năm 1967; 

 ó vợ tên Võ T ị T  n   , sin  năm 1989 và 01  on sin  năm 2013; tiền án, tiền 

s : K ôn ; bị b t n à  15/12/2016 đến n à  24/12/2016 đượ  trả t   o và tại 

n oại   o đến n  ;  ó mặt. 

2. Cam Thanh T, sin  năm 1991; tại tỉn  Bìn  Dươn ; nơi  ư tr : Số 5, 

khu 5, p ườn   , t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ; trìn  độ  ọ  vấn: 11/12; n  ề 

n  iệp: Bảo vệ;   n tộ : Kin ;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt 

Nam; con ông C m Văn S (đã   ết) và bà  u n  T ị Mộn  T1, sin  năm 1972; bị 

 áo  ó vợ tên  oàn  T ị L, sin  năm 1996; tiền án, tiền s : K ôn ; bị b t n à  

15/12/2016 đến n à  24/12/2016 đượ  trả t   o và tại n oại   o đến n  ;  ó mặt. 

3. Lê Hùng B, sin  năm 1990; tại T àn  p ố  ồ C í Min ; nơi  ư tr : Số 

384,  LBD, tổ 3,   u 1, p ườn  P, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ; trìn  độ  ọ  
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vấn: 11/12; n  ề n  iệp: Bảo vệ;   n tộ : Kin ;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; 

quố  tị  : Việt N m; con ông Lê Tấn T2, sin  năm 1968 và bà Trần T ị N ọ  T3, 

sin  năm 1965; bị  áo  ó vợ tên Lý Võ Minh T4, sin  năm 1994 và 02  on, lớn 

sin  năm 2014, n ỏ sin  năm 2016; tiền án, tiền s : K ôn ; bị b t n à  

16/12/2016 đến n à  25/01/2017 đượ  trả t   o và tại n oại   o đến n  ;  ó mặt. 

Tron  v  án   n  ó  á  bị  áo Võ Minh T5, N u  n Tiến L2,  u n  Văn 

T6,  ồ Tấn T7; bị  ại ôn  Dươn   oài P và n ười  ó qu ền lợi, n     v  liên 

quan bà P  n T ị N ọ   1, tu  n iên n ữn  n ười nà    ôn    án   áo và Viện 

Kiểm sát   ôn    án  n  ị nên T   án   ôn  triệu tập.  

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và  i n biến tại p iên t  , nội  un  

v  án đượ  tóm t t n ư s u:  

Do  ó m u t uẫn với ôn  Dươn   oài P từ trướ  nên   oản  17  iờ n à  

14/12/2016, Võ Min  T5 s    n  điện t oại  i độn  Ip one  ó số t uê b o 

0939.272.851  ọi cho  u n  Văn T6, N u  n Tiến Q, Cam Thanh T, Lê  ùn  B 

và  ồ Tấn T7 rủ đến quán C, p ườn   , t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  để tổ 

     uốn  bi  và bàn tín   á    iải qu ết m u t uẫn  iữ  Minh T5 và ông P;  ả 

n óm đồn    và   n  ặp n  u tại quán.  ến   oản  18  iờ 30 p  t cùng ngày 

14/12/2016,  u n  Văn T6 điều   iển  e mô tô  iệu   m    Sirius, biển số 

61B1-340.09   ạ  đến n à  ủ  Minh T5 để  ùn  Minh T5 đến quán C. Lúc này, 

Minh T5 điều   iển  e mô tô  iệu Cli   màu tr n  biển số 61 1- 204.81     t eo 

một b o tải bên tron   ó 12     b    ó  án b n    , lư i b n   im loại màu đen 

 ài 30 m (t ườn   ọi là b   đ o), còn  u n  Văn T6 điều   iển  e mô tô  iệu 

Yamaha Sirius biển số 61B1-340.09  ùn    ạ  đến quán C.  

K i đến quán, s u   i  êu đồ ăn, bi  r  uốn  t ì Minh T5 điện t oại   o Q, 

T, B và T7  ỏi   i nào đến quán. K oản  30 p  t s u, Q điều   iển  e mô tô 

n ãn  iệu Eliz bet , biển số 61 2 - 7219   ạ  đến quán và n ồi  ùn  bàn với 

Minh T5 và Văn T6. S u đó, T điều   iển  e mô tô n ãn  iệu Sirius biển số 

61U1- 6794   ạ  đến quán,   n L2 điều   iển  e mô tô n ãn  iệu E  iter biển số 

61B1- 327.26     B   ạ  đến s u T   oản  10 p  t. Tại đ  , tron  l   Minh T5, 

T, B, Q, Văn T6 và L2 n ồi uốn  bi  với n  u t ì Minh T5 nói với  ả n óm  tí 

nữ  n ậu  on  t i b   đi với t o đến C    àn  má  tín  PN PNC  iếm t  n  P 

  ủ tiệm đập p á tài sản để  ăm  ọ   o nó  ó m u t uẫn với t o  t ì  ả n óm 

đồn    và tiếp t   n ồi uốn  rượu, bi . 

 ến   oản  20  iờ cùng ngày, Minh T5 tín  tiền rồi  ả n óm r  lấ   e. 

Minh T5 lấ  12     b   đ o đã đem t eo sẵn đư    o B 04 cây, còn Minh T5, Q, 

T, Văn T6 m i n ười  ầm 02      iấu tron  n ười. S u đó, Minh T5 điều   iển 

 e mô tô n ãn  iệu Sirius, biển số 61 1-204.81     T và Văn T6, còn L2 điều 

  iển  e mô tô n ãn  iệu E  iter, biển số 61B1- 327.26     B. Lúc này, T7 điều 

  iển  e mô tô n ãn  iệu T urus, biển số 61 3- 0815   ạ  đến quán C, p ườn  

H, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  t ì  ặp  ả n óm nên Minh T5 kêu T7     Q 

 ùn   ả n óm đến C    àn  má  tín  PN PNC tại số 314,   u p ố 7, đườn  B, 
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p ườn   , t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  ( á   quán C   oản  01 km) do ông P 

làm   ủ tiệm để đập p á tài sản.  

K i  ả n óm   ạ  đến C    àn  má  tín  P ươn  N àn PNC  ủ  ông P t ì 

n ừn   e lại; Minh T5, T, Q, B  ầm b   đ o đi vào tron  tiệm đập p á tài sản, 

còn T7, Văn T6 và L2 t ì đ n  bên n oài qu n sát       ôn  t  m  ia. Sau khi 

đập p á tài sản  ủ  ông P  on  t ì  ả n óm lên  e t u t oát. Trên đườn  t u t oát, 

Minh T5 đã n m 04     b   đ o vào t ùn  rá  ven đườn  (  ôn   á  địn  đượ  

đị    ỉ    t ể) nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T, tỉn  Bìn  

Dươn    ôn  t u  ồi    l . 

S u   i n óm  ủ  Minh T5 đập p á tài sản, ông P đã đến Côn   n p ườn  

H, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  trìn  báo v  việ . Cùn  n à , Côn   n p ườn  

H, t àn  p ố T đã lập biên bản v  việ ,  á  địn  tài sản bị t iệt  ại  ồm: 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín  Asus Core i3; 

- 01 (một) má  tín  l ptop  iệu Asus Core i3 bị bể màn  ìn ,  ư pin, bể đế 

  ôn    ạ   ệ điều  àn ; 

- 01 (một) má  tín  l ptop  iệu  P  omp   N 6120 bể màn  ìn ,  ã  bo 

mạ  ,  ư  ỏn   oàn toàn; 

- 01 (một) main Gigabyte GA-B85M-D3V và CPU i3 4150 và 02 ram 4G 

 ủ  t ùn  má  tín  Asus màu đen VSP; 

- 01 (một) m in  i  b te  81M CPU  3450  ủ  t ùn  má  tín  SAMA; 

- 01 (một) m in  i  b te B85M và CPU i3 4150  ủ  t ùn  má  tín  Venr; 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín   iệu Asus – 24 in   màu đen bị  ư    n đế; 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín   iệu AOC – 27 in   màu tr n ; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,2 m t   0,32 m t; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,5 m t   1,2 m t; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,5 m t   0,3 m t; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,2 m t   0,4 m t; 

- 01 (một) quạt  ió (giao Công an t àn  p ố T    l  t eo t  m qu ền). 

Tại Bản  ết luận địn   iá tài sản số 278 n à  22/12/2016,  ội đồn  địn  

 iá tài sản tron  tố t n   ìn  s  t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ,  ết luận:  

- 01 (một) màn  ìn  má  tín  Asus Core i3 trị  iá 1.300.000 đồn ; 

- 01 (một) má  tín  l ptop  iệu Asus Core i3 bị bể màn  ìn ,  ư pin, bể đế 

  ôn    ạ   ệ điều  àn  trị  iá 3.500.000 đồn ; 

- 01 (một) má  tín  l ptop  iệu  P  omp   N 6120 bể màn  ìn ,  ã  bo 

mạ  ,  ư  ỏn   oàn toàn trị  iá 1.000.000 đồn ; 

- 01 (một) m in  i  b te  A-B85M-D3V và CPU i3 4150 và 02 ram 4G 

 ủ  t ùn  má  tín  Asus màu đen VSP trị  iá 3.500.000 đồn ; 
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- 01 (một) m in  i  b te  81M CPU  3450  ủ  t ùn  má  tín  SAMA trị 

 iá 2.000.000 đồn ;  

- 01 (một) m in  i  b te B85M và CPU i3 4150  ủ  t ùn  má  tín  Venr 

trị  iá 2.900.000 đồn ; 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín   iệu Asus – 24 in   màu đen bị  ư    n đế 

trị  iá 150.000 đồn ; 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín   iệu AOC – 27 in   màu tr n  trị  iá 

3.000.000 đồn ; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,2 m t   0,32 m t trị  iá 

76.000 đồn ; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,5 m t   1,2 m t trị  iá 

360.000 đồn ; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,5 m t   0,3 m t trị  iá 

90.000 đồn ; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,2 m t   0,4 m t trị  iá 

112.000 đồn ; 

- 01 (một) quạt  ió trị  iá 200.000 đồn ; 

Tổn   iá trị tài sản bị t iệt  ại là 18.188.000đồng. 

 ối với 12     b    ó  án b n    , lư i b n   im loại màu đen  ài 30 m. 

Qu   ôn  tá    ám n  iệm  iện trườn  đã t u đượ  08     b   đ o,   n 04     

b   đ o t ì Minh T5    i đã n m vào t ùn  rá  ven đườn  trên đườn  t u t oát 

và   ôn   á  địn  đị  điểm    t ể nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n thành 

p ố T, tỉn  Bìn  Dươn    ôn  t u  ồi đượ . Qu  điều tr   á  địn , đ   là  ôn  

   Võ Minh T5, N u  n Tiến Q, Lê Hùng B, Cam Thanh T,  u n  Văn T6, 

N u  n Tiến L2,  ồ Tấn T7  ùn  t     iện  àn  vi p ạm tội nên Cơ qu n Cản  

sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn    u ển C i     T i  àn  án 

  n s  t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  đề n  ị tị   t u tiêu  ủ . 

 ối với  e mô tô n ãn  iệu E  iter, biển số 61B1- 327.26 đã t u  iữ  ủ  

N u  n Tiến L2. Quá trìn  điều tr   á  địn , đ   là p ươn  tiện mà L2     B 

t     iện  àn  vi p ạm tội. Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T, tỉn  

Bìn  Dươn    u ển C i     T i  àn  án   n s  t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  đề 

n  ị tị   t u sun   ôn  quỹ. 

 ối với 01  e mô tô n ãn  iệu Cli  , màu tr n , biển số 61 1- 204. 81 đã 

t u  iữ  ủ  Võ Minh T5. Qu  điều tr ,  á  địn  đ   là  e mô tô  o ôn  Lê Tiết N, 

đị    ỉ: Khu 2, p ườn  T, t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn  đ n  tên trên  iấ     n  

n ận đăn      e.  n  N đã bán   iế   e mô tô nói trên cho bà P  n T ị N ọ  

H1, sin  năm 1974 (bà  1 là  ô ruột  ủ  Võ Minh T5) n ưn    ôn  làm  iấ  

mu  bán mà   ỉ làm  ợp đồn  ủ  qu ền. Việ  Minh T5 s    n    iế   e mô tô 

nói trên làm p ươn  tiện t     iện  àn  vi p ạm tội bà  1   ôn  biết. N à  

31/12/2016, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  đã 



5 

 

 i o trả  e mô tô n ãn  iệu Cli   màu tr n  biển số 61 1- 204. 81 cho bà Phan 

T ị N ọ   1. 

 ối với  e mô tô n ãn  iệu   m    T urus, màu đen (số   un  079499; số 

máy 16S1-079498) biển số 61 3 - 0815. Quá trìn  điều tr ,  á  địn :     là  e 

do ông  ồ Văn  2, sin  năm 1967 đ n  tên trên  iấ     n  n ận đăn   ý xe 

(ông H2 là     ruột  ủ  T7). Ngày 14/12/2016, ông H2 cho T7 mượn  e mô tô nói 

trên để đi  ọ  nên việ  T7 s    n   e mô tô nói trên t     iện  àn  vi p ạm tội, 

ông H2   ôn  biết nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T, tỉn  Bìn  

Dươn    ôn  t u  ồi    l . 

 ối với tài sản: 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín  Asus Core i3; 

- 01 (một) má  tín  l ptop  iệu Asus Core i3 bị bể màn  ìn ,  ư pin, bể đế 

  ôn    ạ   ệ điều  àn ; 

- 01 (một) má  tín  l ptop  iệu  P  omp   N 6120 bể màn  ìn ,  ã  bo 

mạ  ,  ư  ỏn   oàn toàn; 

- 01 (một) m in  i  b te  A-B85M-D3V và CPU i3 4150 và 02 ram 4G 

 ủ  t ùn  má  tín  Asus màu đen VSP; 

- 01 (một) m in  i  b te  81M CPU  3450  ủ  t ùn  má  tín  SAMA; 

- 01 (một) m in  i  b te B85M và CPU i3 4150  ủ  t ùn  má  tín  Venr; 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín   iệu Asus – 24 in   màu đen bị  ư    n đế; 

- 01 (một) màn  ìn  má  tín   iệu AOC – 27 in   màu tr n ; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,2 m t   0,32 m t; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,5 m t   1,2 m t; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,5 m t   0,3 m t; 

- 01 (một) tấm  ín  tr n   à  4mm  í   t ướ  1,2 m t   0,4 m t; 

- 01 (một) quạt  ió.  

Quá trìn  điều tr ,  á  địn :     là tài sản  ủ  ôn  Dươn   oài P. Ngày 

16/01/2017, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T đã  i o trả số tài sản 

nêu trên cho ông Dươn   oài P. Quá trìn  điều tr ,  á  bị  áo Võ Minh T5, 

N u  n Tiến Q, Lê Hùng B, Cam Thanh T,  u n  Văn T6 đã t ỏ  t uận bồi 

t ườn    o ôn  Dươn   oài P 75.000.000 đồn . Ông P  ó đơn bãi nại,   ôn   ó 

 êu  ầu về trá   n iệm   n s  đối với  á  bị  áo. 

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 57/2018/ S-ST n à  06/3/2018  ủ  T a án 

nhân dân t àn  p ố T đã qu ết địn : 

Tu ên bố  á  bị  áo N u  n Tiến Q, Cam Thanh T, Lê Hùng B p ạm tội 

 Cố   làm  ư  ỏn  tài sản  t eo   oản 1  iều 143; điểm b,  , p   oản 1 và   oản 

2  iều 46; điểm     oản 1  iều 48;  iều 53  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  

s   đổi bổ sun  năm 2009: 



6 

 

-    p ạt bị  áo N u  n Tiến Q 01 (một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  

b t bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  15/12/2016 đến 

ngày 24/12/2016; 

-    p ạt bị  áo Cam Thanh T 01 (một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  b t 

bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  15/12/2016 đến n à  

24/12/2016; 

-    p ạt bị  áo Lê Hùng B 01 (một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  b t bị 

 áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  16/12/2016 đến n à  

25/01/2017. 

N oài r , T   án  ấp sơ t  m   n    p ạt  á  bị  áo Võ Minh T5 01 (một) 

năm 03 (b ) t án  tù, N u  n Tiến L2 09 (  ín) t án  tù n ưn    o  ư n  án 

treo,  u n  Văn T6 09 (  ín) t án  tù n ưn    o  ư n  án treo,  ồ Tấn T7 09 

(c ín) t án  tù n ưn    o  ư n  án treo về tội  Cố   làm  ư  ỏn  tài sản  t eo 

  oản 1  iều 143  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  s   đổi bổ sun  năm 2009; 

tu ên về trá   n iệm   n s ,    l  vật    n , án p í và qu ền   án   áo t eo qu  

địn   ủ  p áp luật. 

N à  09/3/2018, bị  áo Lê Hùng B   án   áo  in   u ển từ  ìn  p ạt tù 

s n   ải tạo   ôn   i m  iữ (đơn   án   áo tron   ạn luật địn ). 

N à  13/3/2018, bị  áo Cam Thanh T   án   áo  in đượ   ư n  án treo 

(đơn   án   áo tron   ạn luật địn ). 

Ngày 16/3/2018, bị  áo N u  n Tiến Q   án   áo  in đượ   ư n  án treo 

(đơn   án   áo tron   ạn luật địn ).  

Tại p iên t  : 

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án:  á  địn  tội   n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    và 

áp   n  đối với các bị  áo Q, T, B là có  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội. T   án  ấp 

sơ t  m    p ạt  á  bị  áo Q, T, B m i bị  áo 01 (một) năm tù về tội  Cố   làm  ư 

 ỏn  tài sản  là p ù  ợp với tín    ất, m   độ  àn  vi p ạm tội  o  á  bị  áo     

ra, đã  ó  em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n   trá   n iệm  ìn  s    o  á  bị  áo. 

Bị  áo B   án   áo  in   u ển từ  ìn  p ạt tù s n   ải tạo   ôn   i m  iữ, tại 

p iên t   bị  áo t    đổi nội  un    án   áo  in  ư n  án treo;  á  bị  áo T, Q 

  án   áo  in  ư n  án treo n ưn  không  un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n   trá   

n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật. Do đó, đề n  ị  ội đồn    t    

  ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  các bị cáo,  iữ n u ên bản án sơ t  m. 

Bị  áo N u  n Tiến Q trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Bị  áo có 

 on n ỏ, bị  áo đã   ấp  àn   on  n     v  qu n s ; bị  áo  ó nơi  ư tr  rõ ràn  

và bị  áo  iữ n u ên nội  un    án   áo  in  ư n  án treo. 

Bị  áo Cam Thanh T trình bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Vợ bị  áo 

đ n   ó t  i, bị  áo là l o độn    ín   u  n ất tron   i  đìn ; bị  áo  ó nơi  ư  

trú rõ ràng và bị  áo  iữ n u ên nội  un    án   áo  in  ư n  án treo. 
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Bị  áo Lê Hùng B trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại phiên tòa:  i  đìn  bị 

cáo t uộ   iện  ộ n  èo, bị  áo là l o độn    ín  tron   i  đìn  và bị  áo thay 

đổi nội  un    án   áo  in  ư n  án treo. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] K oản  20  iờ 00 p  t ngày 14/12/2016 tại C    àn  má  tín  PN 

PNC  ủ  ôn  Dươn   oài P; đị    ỉ: Số 314,   u p ố 7, đườn  B, p ườn   , 

t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn , các bị  áo Q, T, B bị bị cáo Minh T5 rủ rê,   i 

 i   nên  á  bị  áo Q, T, B  ùn  với Minh T5 và  á  bị  áo   á   ó  àn  vi  ùn  

b    ó  án b n    , lư i b n   im loại đập p á tài sản  ủ  ông P     t iệt  ại về 

tài sản  ó tổn   iá trị là 18.188.000 đồn  (căn    Bản  ết luận địn   iá tài sản 

ngày 22/12/2016  ủ   ội đồn  địn   iá tron  tố t n   ìn  s  t àn  p ố T). 

[2]  àn  vi  ủ   á  bị  áo là n u   iểm   o  ã  ội, đã tr   tiếp   m  ại 

đến qu ền s   ữu  ợp p áp  ủ  ôn  Dươn   oài P đượ  p áp luật bảo vệ. Cá  bị 

 áo n ận t    đượ   àn  vi đập p á tài sản  ủ  ông P là vi p ạm p áp luật n ưn  

vì bị  áo Minh T5 rủ rê nên đã  ố   t     iện. 

[3] T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 143  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   

đổi, bổ sun  năm 2009 t ì: "1. Ngườ  nào   y  oạ   oặc cố ý làm  ư  ỏng tà  sản 

c   ngườ  k  c gây t  ệt  ạ  từ     tr ệu đồng đến dướ  năm mươ  tr ệu đồng 

 oặc dướ      tr ệu đồng n ưng gây  ậu quả ng   m tr ng  oặc đã bị xử p ạt 

 àn  c ín  về  àn  v  này  oặc đã bị kết  n về tộ  này, c ư  được xo   n tíc  mà 

c n v  p ạm, t ì bị p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến b  năm  oặc p ạt tù từ sáu 

t  ng đến b  năm". 

T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 178 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ 

sun  năm 2017 t ì: “1. Ngườ  nào   y  oạ   oặc cố ý làm  ư  ỏng tà  sản c   

ngườ  k  c trị g   từ 2.000.000 đồng đến dướ  50.000.000 đồng  oặc dướ  

2.000.000 đồng n ưng t uộc một trong c c trường  ợp s u đây, t ì bị p ạt t ền từ 

10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến 03 năm 

 oặc p ạt tù từ 06 t  ng đến 03 năm…”. 

Cá  bị  áo Q, T, B  ùn  với  á  bị  áo   á   ó  àn  vi  ùn  b   đập p á 

tài sản  ủ  ông P     t iệt  ại về tài sản  ó tổn   iá trị là 18.188.000 đồn  nên 

T   án  ấp sơ t  m   t     á  bị  áo p ạm tội  Cố   làm  ư  ỏn  tài sản  là đ n  

n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật. Tuy nhiên, cá  bị  áo t     iện  àn  vi p ạm 

tội n à  14/12/2016, t ời điểm nà  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  

năm 2009 đ n   ó  iệu l   p áp luật n ưn  t ời điểm   t    sơ t  m n à  

06/3/2018 t ì Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 đ n   ó  iệu 

l   p áp luật.  ối   iếu với qu  địn   ủ  p áp luật đượ  viện  ẫn   trên và qu  

địn  tại N  ị qu ết 41/2017/Q 14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố   ội về việ   ướn  

 ẫn   t    đối với  á  v  án  ả  r  trướ  n à  Bộ luật  ìn  s  năm 2015  ó  iệu 

l   t ì việ  áp   n  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017  ó lợi 

 ơn   o n ười p ạm tội tron  v  án nà  n ưn  T   án  ấp sơ t  m áp   n  Bộ 
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luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 để  iải qu ết v  án là  ó s i 

sót,  ần r t  in  n  iệm.  ội đồn    t    s  điều   ỉn    oản 1  iều 143; điểm 

b,  , p   oản 1 và   oản 2  iều 46; điểm     oản 1  iều 48;  iều 53 Bộ luật 

 ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 s n    oản 1  iều 178; điểm b, i, s 

  oản 1 và   oản 2  iều 51; điểm     oản 1  iều 52;  iều 58 Bộ luật  ìn  s  

năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017   o p ù  ợp với qu  địn   ủ  p áp luật. 

Mặ   ù T   án  ấp sơ t  m áp   n  văn bản p áp luật s i n ưn  m    ìn  

p ạt T   án  ấp sơ t  m    p ạt đối với  á  bị  áo Q, T, B là   ôn  nặn ; đồn  

t ời,   i qu ết địn   ìn  p ạt, T   án  ấp sơ t  m đã  em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết 

 iảm n   trá   n iệm  ìn  s   ũn  n ư n  n t  n  ủ   á  bị  áo. Tại T   án  ấp 

p    t  m,  á  bị  áo   ôn   un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n   trá   n iệm  ìn  

s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật;  o đó, T   án  ấp p    t  m   ôn    ấp 

n ận   án   áo  ủ   á  bị  áo. 

Viện Kiểm sát đề n  ị   ôn    ấp n ận   án   áo về p ần  ìn  p ạt  ủ  

 á  bị  áo là  ó  ăn    nên đượ    ấp n ận. 

Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  n  ị 

đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p    t  m: Do  ội đồn    t    không   ấp n ận  êu  ầu 

  án   áo  ủ   á  bị  áo nên  á  bị cáo p ải nộp t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Vì  á  l  trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn    điểm b   oản 1  iều 355;  iều 357  ủ  Bộ luật Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 

1. Không chấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ   á  bị  áo N u  n Tiến Q, Cam 

Thanh T và Lê Hùng B về p ần  ìn  p ạt; s   một p ần Bản án  ìn  s  sơ t  m 

số 57/2018/HS-ST ngày 06/3/2018  ủ  T   án n  n   n t àn  p ố T về điều luật 

áp   n  đối với các bị  áo: 

1.1. Áp   n    oản 1  iều 178; điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51; 

điểm     oản 1  iều 52;  iều 58 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 

2017; N  ị qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố  hội:    p ạt bị  áo 

N u  n Tiến Q 01 (một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  b t bị  áo t i  àn  án, 

đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  15/12/2016 đến ngày 24/12/2016. 

1.2. Áp   n    oản 1  iều 178; điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51; 

điểm     oản 1  iều 52;  iều 58 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 

2017; N  ị qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố  hội:    p ạt bị  áo 

Cam Thanh T 01 (một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  b t bị  áo t i  àn  án, 

đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  15/12/2016 đến n à  24/12/2016. 

1.3. Áp   n    oản 1  iều 178; điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51; 

điểm     oản 1  iều 52;  iều 58 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 

2017; N  ị qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố  hội:    p ạt bị  áo 
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Lê Hùng B 01 (một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  b t bị  áo t i  àn  án, đượ  

  ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  16/12/2016 đến n à  25/01/2017.  

2. Cá  qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  n  ị 

đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

3. Án p í  ìn  s  p    t  m: 

Áp   n    oản 2  iều 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  

30 t án  12 năm 2016  ủ     b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 

mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s    n  án p í và lệ p í T   án: Các bị  áo 

N u  n Tiến Q, Cam Thanh T và Lê Hùng B m i bị  áo p ải nộp 200.000 đồn  

(  i trăm n  ìn đồn ). 

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án./. 

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        

- P  n  PV 27 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND t àn  p ố T;  

- VKSND t àn  p ố T;  

- C i     T ADS thàn  p ố T;   

- Công an t àn  p ố T; 

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    

- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Lưu  S.                                 1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

(đã   ) 

 

 

 

Nguyễn Hu nh Đ c 
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CÁC THẨM PHÁN THÀNH VI N                    THẨM PHÁN -  CHỦ T A  

 

 

 

Trần Văn Luông   Nguyễn Minh Hoàng                         Nguyễn Hu nh Đ c 

 

 

 


